
 

Quỹ TG
 BNN

Cho trực 
tiếp T/Ứ Gạo (kg) Quà

1
01/04/2015 Nhóm Cầu Vòng 26,964,000

cho Lê Vũ Đăng Khôi
(mổ tim)

2
Cụ Phan Thị Loan Mỹ 100,000,000 cho 24 BNN các khoa

HÌNH THỨC CHO

GHI CHÚ

BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2

TỔ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN NGHÈO
---------------------

HOẠT ĐỘNG THÁNG 04 NĂM 2015

STT NGÀY MẠNH THƯỜNG QUÂN ĐỊA CHỈ

3
Nguyễn Hoàng Dương QBT

1,000,000
cho CB Hạnh (SS)

4
Lâm Thạnh Tài  Lò Siêu F16 Q11

500,000

5
Đỗ Thị Tuyết Hồng khoa SS ND2

500,000 500,000
cho CB Hà Thị Nga(SS)

6
02/04/2015 Hà Thị Tuyết Hậu

 An Dương Vương
F4 Q5 1,000,000 cho 2 BNN khoa BCT

7
03/04/2014 Ông Nguyễn Văn Hiệp Căntin BVND2 5,000,000

& bánh snack cho khoa T 
Hóa

8
Đặng Thị Thúy Vinh  đường số1 F10 QTb 1,000,000

9 Đặng Quang Huy +Duy Đôn 
& Công Ngôn

 Huỳnh Tịnh Của F8 
Q3 500,000

cho CB HMNENG MLÔ
 (HH2)

10
Nguyễn Anh Tuấn Q4 300,000 200,000 cho bếp TT

11
Bùi Ngọc Thanh Nguyên CX Lữ Gia Q11 1,000,000



12 Mai Diệp Thúy Duyên &
Mai Diệp Thùy Dương  Hoàng Diệu F12 Q4 9,200,000 cho 23 BNN các khoa

13 cháo Măm Măm & Căntin 
máy lạnh ND2 3,000,000

14
06/04/2015 Tổ Bảo Vệ BVND2 1,000,000

15 Huỳnh Quốc Hương &
Huỳnh Tố Mỹ

Trương Quốc Dung
F8 QPN 700,000

16
Huỳnh Diễm Phúc  Tân Hóa Q11 500,000

17 chi đoàn cục công tác phía 
Nam Bộ Tư Pháp  Trần Cao Vân F6 Q3 1,000,000

18
Bành Huy Vũ  Nguyễn Trãi Q5 1,000,000 cho Thúy Kiều (Thận)ộ e o

Charity For Ill19
Trang Thị Tiềm

Charity For Ill 
Children 7,500,000 cho 5 BNN khoa BCT

20
07/04/2015 Lý Quang Vinh  Bùi Thị Xuân QTB 5,300,000

21
Nguyễn Thế Hải  Gò Công Q5

300,000
cho Thị Thắm ( TK)

22
Nguyễn Thị Kim Nga USA 9,000,000 cho 7 BNN các khoa

23
Dương Thị Lộc

 đường Bông Sao
F5 Q8 3,000,000

24
08/04/2015 Tiệm vàng Bích Thảo  Cô Giang Q1 8,000,000 cho 3 BNN các khoa

25
18h BS Lê Hoàng Yến  ĐBP Q3

12,000,000
cho 56 BN khoa UB

26
Ông Hoàng Hoa Huân ntr

1,500,000
cho 3 BNN khoa CCN

27
Mai Ngọc Chi  Bùi Văn Ba Q7

2,000,000
cho Ng Hoàng An (HH2)



28
09/04/2015 Cụ Lê Thị Đi

 đường 14,KP2
F Linh Chiểu QTĐ 18,000,000 cho 15 BNN các khoa

29
Bé Văn Quý Thịnh

C y G de
 Ngô Tất Tố F21 
QBT 500,000

30
Bé Văn Quý Đạt ntr 500,000 cho K Pui Thảo(BCT)

31
Ngọc Thanh

 đường 18 Bình Trị 
Đông Q B Tân 500,000 cho Mai Yến Vy( NgTH)

32
10/04/2015

Tập thể ACE Ngân Hàng
CTBC  Lê Duẫn Q1 10,000,000 cho 5 BNN các khoa

33 Ông bà: Chung Nam &
Trương Cam USA 6,000,000 cho 20 BNN các khoa

34
BS Lại Đức Liêm HS BVND2 200,000

35
13/04/2015

Dư Khánh Vân  Nguyễn Ảnh Thủ
Ftrung Mỹ Tây Q2 500,000

13/04/2015 Ftrung Mỹ Tây Q2 ,

36
Tập thể Lớp 11B3 trường Dĩ An - BD 800,000

37 Cô Mai Thị Lý
Cty Sovigaz 500,000 cho CB Mỹ Quyên (SS)

38 Phạm Thị Nga Bùi Hữu Nghĩa
QBT 8,000,000 cho 16 BNN các khoa

39 14/04/2015
An- Hạnh & Tú

KS Sheraton SG
 Đồng Khởi Q1 6,000,000 cho 6 BNN các khoa

40 Vũ Thị Hoàn  Trần Hưng Đạo 
F1 Q5 1,000,000

cho Thu Hương (NgTH)

41 15/04/2015
Lê Khâm Phượng

 đường D2
F25 QBT 4,000,000

42
Lý Thu Phong Q3 3,000,000

43
Trần Đình Nam

 đường D2
F25 QBT 20,000,000



44
Cty TNHH-TMDV Hoa Sen  CMT8 F7 QTB 3,000,000 cho 15 BN thận nhân tạo 

45
gia đình Bền Chí Q8 300

46
Nguyễn Thị Việt Thảo

 Nguyễn Bỉnh Khiêm
Rạch Giá -K Giang 2,500,000 cho 4 BN khoa HS

47 16/04/2015
bạn đọc Báo VN Net 2,650,000 cho Bảo Quân ™

48
Võ Vân Nhi  Hồ Hảo Hớn Q1 10,000,000 cho 13 BNN các khoa

49
Đạo Tràng Mỹ Huệ Quang Trung GV 30 quà cho BN thận nhân tạo

50
Lý Hải-Minh Hà & các MTQ Lý Hải Production 31,000,000 cho Thúy Kiều (Thận)

51 17/04/2015
ế

51 17/04/2015
Bùi Minh Triết  CX Lữ Gia Q11 2,000,000

52
Ngọc Đạt Q10 5,000,000

53 cn
19/04/2015 Nhóm Chị Bích  500p cháo măm măm

54
20/04/2015 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Khổng Tử Q9 1,000,000

55
Phạm Thị Thanh Thúy Úc 9,000,000 cho 6 BNN các khoa

56
18h30 MTQ 6,000,000 cho 8 BNN các khoa

57
21/04/2015 Trần Thị Xuân  đường 1 Thảo Điền Q2 2,000,000 cho 4 BNN các khoa

58
Chị Uyên Uyên

 Thích Quãng Đức 
QPN 20,000,000 cho 19 BNN các khoa

59
Trần Hồng Phúc Lê Lợi  F4 GV 5,000,000 5,000,000 cho 5 BNN các khoa



60
22/04/2015 Huỳnh Trọng Hiền

 Hai Bà Trưng
F8 Q3 1,000,000

61
23/04/2015 Trần Đức Hòa

 Phùng Văn Cung
QPN 1,500,000 cho Ng Quỳnh Hạnh ( BCT)

62
Ngô Châu Gia Nguyệt

 Lý Thường Kiệt F14 
Q10 4,000,000 cho 2 BNN các khoa

63
24/04/2015 Trần Ngọc Như Quỳnh BD 500,000

64
Lê Chí Chuân  Hai Bà Trưng Q3 22,000,000 cho 9 BNN khoa TM

65
Hội AAHG Pháp 600,000 11,000,000 cho 11 BNN các khoa

66
Huỳnh Thị Mỹ Phương Canada 2,000,000 cho 4 BNN các khoa

67 chị Trần Kim Xuân & 
ầ ấ

 Phan Xích Long 67
Trần Tất Khánh QPN 1,000,000 8,000,000 cho 16 BNN khoa UB

68
Phạm Minh Diệu  Tân Hòa Đông Q6 500,000

69
Trang Thị Tiếm

Hôi International 
Charity
For ill children 11,830,000 cho 7 BNN khoa BCT

70
Nguyễn Bảo Khánh  Cộng Hòa QTB 500,000

71 cn
26/04/2015 Trần Thị Thanh Tuyền

 ĐBP- Phước Hiệp
BRVT 4,000,000 cho 4 BNN các khoa

72
27/04/2015

g đ cô Hoàng &
 nhóm bạn Cô Hoàng 1,000,000

73 29/04/2015 Mã Kim Anh  Ngô Quyền Q9 200,000
 

74 Bùi Ngọc Thanh Nguyên  CX Lữ Gia Q11 1,000,000
cho 2 BN khoa SS

75 Nguyễn Thị Hồng Nhung
CC Hoàng Anh-An 
Tiến
Ph ớ Kiể NB

10,000,000
cho 10 BNN các khoa



76 MTQ
1,000,000

cho 2 BN khoa TM

chuyển khoản trong tháng 
(từ 03/04/2015đến 
25/04/2015  )

1 03/04/2015 Nguyễn Thành Trung 500,000

2 Trần Thị Thanh Tâm  3,000,000

3 06/04/2015 Lê Thanh Kinh 1,000,000

4
Nguyễn Thị Thu Vân

5,000,000

5 13/04/2015
Bé Hà Minh Minh

2,000,000 cho BN khoa Nội TK

6 14/04/2015
Huỳnh Chí Viên

1,000,000

7 25/04/2015 Nguyễn Thị Thùy Dương 300,000

12,800,000 0 0 0

Duyệt

 

Khúc Thị Kim Nguyệt

BV NĐ2, ngày 30 tháng 04 năm 2015

Người Lập Bảng




